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ORAZIME 200
Cefpodoxim 200mg

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

ay, Chi nhanh CTCP Armephaco

1 XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 150 GMP-WHO
COPHAVINA 112 Trần Hưng Đạo - 0.1 - TP. Hồ Chí Minh

Tỷ lệ: 100% eS =
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẦN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG K/Reg.No:

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM 20 0S-
BẢ0 QUẢN: Nơi: khô, nhiệt độ không quá 30, tránh ánh sáng.
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
 

 

ORAZIME 200
Viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:
Š;ClRGHDETHÍ nuangnunnsgncanoonoteDengtotttkgarlskiD008300B0Ag0n0/000:1dinkGIẦN 48X3438xã<5exrreseepdrrmrereerovrte 200mg

(tương đương Cefpodoxim prOXeÏL......................---(c5 33+ ecszss 260,90 mg)

Lactose, Croscarmellose natri, Avicel, Povidon, Laury] sulfat natri, Magnesi

stearat, Bot talc, Hydroxy propylmethy] cellulose, Polyethylen glycol 6000,

Titan Cioxydo......41... v.đ.................. 1 viên nén bao phim

* Dược lực học:

Cefpodoxim là kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ thứ 3. Dùng theo

đường uống, điều trị nhiễm trùng ở vi khuẩn nhạy cảm. Khi uống cùng thức ăn có

thể gia tăng hấp thu Cefpodoxim. Cefpodoxim là kháng sinh có tác dụng diệt

khuẩn, bên vững với men thủy phân beta-lactamase. Cefpodoxim có hoạt lực đối

với cầu khuẩn Gram dương như phế cầu khuẩn, các liên cầu khuẩn nhóm A, B, C,

G & với các tụ cầu khuẩn. Cefpodoxim cũng có tác dụng đối với cầu khuẩn Gram

âm, các trực khuẩn Gram dương và Gram âm.

* Dược động học:

- Cefpodoxim proxetil được hấp thu qua đường tiêu hoá và được chuyển hóa bởi

các esterase không đặc hiệu, có thể tại thành ruột, thành chất chuyển hóa

Cefpodoxim có tác dụng. Sinh khả dụng khoảng 50% và có thể tăng khi có sự hiện

diện của thức ăn. Nồng độ đỉnh huyết tương khoảng 1,4; 2,3 va 3,9 mcg/ml đạt

được sau 2 — 3 giờ, đối với các liều uống 100, 200 và 400mg Cefpodoxim.
- _ Khoảng 40% Cefpodoxim liên kết với protein huyết tương. Thuốc được thải trừ

dưới dạng không thay đổi qua lọc của cầu thận & bài tiết của ống thận. Khoảng 29

- 38% liều dùng được thải trừ trong vòng 12 giờ ở người lớn có chức năng thận

bình thường.

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm bao gồm:

-_ Nhiễm trùng nhẹ đến trung bình đường hô hấp trên & dưới, nhiễm trùng phổi

cộng đồng gây ra bởi S/reptococcus pseudomoniae, Haemophilus in[luenzae (kể cả

các chủng sinh ra beta-lactamase) và đợt kịch phát cấp tính của viêm phế quản

mạn do các chủng Srepfococcus pseudomoniae, Haemophilus influenzae hoặc

Moraxella catarrhalis (không sinh ra beta-lactamase)

-_ Bệnh viêm tai giữa cấp do các chủng nhạy cảm S. pseumoniae, H.influenzae.

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu thể nhẹ và vừa, chưa có biến chứng; bệnh lậu

cấp, chưa biến chứng, ở nội mạc cổ tử cung hoặc hậu môn-trực tràng của phụ nữ

và bệnh lậu ở niệu đạo của phụ nữ và nam.

-_ Nhiễm khuẩn thể nhẹ đến vừa c iến chứng ở đa và các tổ chức da.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO C
® Thời kỳ mang thai:
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Chưa có tài liệu nào nói đến việc sử dụng Cefpodoxim trong thời gian mang
thai. Tuy vậy các Cephalosporin thường được coi như an toàn khi sử dụng cho
người mang thai.

® Thời kỳ cho con bú :

Cefpodoxim được tiết qua sữa mẹ với nồng độ thấp, nhưng vẫn có 3 van dé sé

xảy ra đối với trẻ em bú sữa có Cefpodoxim: Rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, tác

dụng trực tiếp đến cơ thể trẻ và kết quả nuôi cấy vi khuẩn sẽ sai, nếu phải làm

kháng sinh đồ khi có sốt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- _ Bệnh nhân bị nhạy cảm với các Cephalosporin, penicillin và người bị rối loạn

chuyển hóa Porphyrin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
-_ Thường gặp: buồn nôn, nôn, ỉa chảy, đau bụng, đau đầu; phản ứng dị ứng: phát

ban, nỗi mày đay, ngứa.

-_Ít gặp như: phản ứng dị ứng; phản ứng như bệnh huyết thanh với phát ban, sốt

và đau khớp và phản ứng phản vệ. Da: ban dé đa dạng. Gan: rối loạn enzym

gan và vàng da ứ mật tạm thời.

- Hiém gặp như: tăng bạch cầu ưa eosin, rối loạn về máu, viêm thận kẽ có hồi

phục, tăng hoạt động bị kích động, khó ngủ, lú lẫn, tăng trương lực và chóng

mặt hoa mắt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

LIEU DUNG - CACH DUNG:
e Người lớn và trẻ em trên 13 tuổi:

Viêm phế quản mạn hoặc viêm phổi cấp tính: liều thường dùng 200mg/ lần, cứ

12 giờ một lần, trong 10 -14 ngày tương ứng.
Viêm họng, viêm amidan hoặc nhiễm khuẩn đường tiết niệu: liều thường dùng

100mg/ lần, cứ 12 giờ một lần, trong 5-10 ngày.

Nhiễm khuẩn da : liều thường dùng 400 mg/lân, cứ 12 giờ một lần, trong 7-14

ngày
Bệnh lậu niệu đạo: dung liều duy nhất 200mg, tiếp theo là điều trị bằng

doxycyclin uống để để phòng có cả nhiễm Chlamydia.

Đối với người suy thận: dùng liều thường dùng, cho cách nhau cứ 24 giờ một

lần.
- Người bệnh đang thẩm tách máu: uống liễu thường dùng 3 lần/ tuần

* Chú ý: Không thích hợp đểphân liều cho trẻ em dưới 12 tuổi

Thận trọng:

-_ Người có tiền sử dị ứng với Cephalosporin, penicilin hoặc thuốc khác.

-_ Người mãn cảm với penicilin, thiểu năng thận và người có thai hoặc đang cho

con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Hấp thu Cefpodoxim giảm khi có chất chống acid, vì vậy tránh dùng

Cefpodoxim cùng với chất chống acid.

TÁC ĐỘNG KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
- Không ảnh hướng.  
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QUÁ LIỀU - XỬ TRÍ: Chưa có trường hợp dùng quá liễu, điều trị bổ trợ khi quá liễu
Xây ra.

ĐỌC KỸ HƯỚNGDẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

DE XA TAM TAY TRE EM
THUOC NAY CHiDUNG THEO SUKE DON CUA THAY THUOC

-Hạn dùng : 30 tháng, kể từ ngày sản xuất.

- Bảo quản  : Để nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.

- Tiêu chuẩn : Tiêu chuẩn cơ sở.

TRÌNH BÀY:
Hộp 1 vỉ X 10 viên nén bao phim. oi

Chỉ Nhánh Công Ty Cổ Phan Armephaco

XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 150
⁄ 112 Trần Hưng Đạo - QI - TP. Hồ Chí Minh

T : (08) 38367413 - 38368554
Fax: 84 - § - 38368437

COPHAVINA  
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